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ĐẶC ĐIỂM VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THỀM HOLOCEN
Ở QUẦN ĐẢO HOÀNG SA, TRƯỜNG SA VÀ

VEN BIỂN NAM TRUNG BỘ VIỆT NAM
Nguyễn Đình Đàn

Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Tóm tắt: Các hoạt động địa chất trong giai đoạn Holocen – hiện đại đã để lại các
dấu tích dọc theo đường bờ biển hay rìa các đảo hiện nay thông qua các
thềm đá trầm tích. Đó là những minh chứng cho quá trình dao động mực
nước biển, các quá trình về thủy thạch động lực và cổ môi trường. Trên
cơ sở các nghiên cứu, báo cáo nêu lên một số đặc điểm phân bố, thành
phần thạch học và hóa học của các thềm biển Holocen ven biển, từ đó,
liên hệ và đối sánh quá trình và điều kiện hình thành của chúng trong
mối quan hệ về mặt không gian giữa quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và
ven bờ biển khu vực Nam Trung Bộ Việt Nam. Kết quả cho thấy, sự
hình thành các thềm đá trầm tích ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và
ven biển Nam Trung Bộ phân bố từ độ cao 4m trở xuống so với mực
nước biển hiện nay, đều có quá trình giống nhau trong cùng một chế độ
cổ địa lý và cổ khí hậu cũng như quá trình dao động mực nước biển
trong giai đoạn Holocen – hiện đại ở biển Đông Việt Nam.

Từ khóa: Thềm Holocen, Quần  đảo Hoàng Sa, Quần  đảo Trường Sa,
Ven bờ Nam Trung Bộ, Việt Nam.
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Abstract: The geological activities during the Holocene - modern left traces
along the coast or the edge of the islands today through the terrace of
sedimentary rocks. That is evidence to the sea level oscillations, the
process  hydro - lithodynamics and the ancient environment. On the basis
of researches, the report presents a number of basic geological
components of the sedimentary rocks coastal Holocene age, such as
distribution characteristics, lithological, and chemical compositions,
which involved the formation of the relations between the  spatial
Paracel, Spratly Islands and coastal South Central region of Vietnam.
The results show that the formation of sedimentary rock terraces in the
Paracels, the Spratlys and the South Central coastal distribution at a
height less than 4m above sea level today have processes in the  same
regime of paleogeography and paleoclimate as well as the sea level
fluctuations during the Holocene - modern of the East Vietnam Sea.
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I. GIỚI THIỆU
Sự dao động mực nước biển trong khoảng thời gian từ Holocen giữa – muộn đến
hiện đại trong khu vực biển Đông Việt Nam đã để lại các dấu tích ven bờ ở các
đảo thuộc hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và dọc theo duyên hải ven biển Việt
Nam trong đó có khu vực ven bờ Khánh Hòa – Ninh Thuận, đó là các thềm biển
và đã được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu như: Nguyễn Đình Đàn và
cs. (2007), Nguyễn Đình Đàn (2008, 2011), Trịnh Thế Hiếu, Nguyễn Đình Đàn
(2008), Fontaine (1972), Korotky và cs. (199), và Saurin (1955, 1957).

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
Tài liệu nghiên cứu: Báo cáo được xây dựng trên cơ sở tổng hợp các kết qủa
nghiên cứu của tác giả ở khu vực Nam Trung Bộ (Khánh Hòa – Ninh Thuận) và
quần đảo Trường Sa, đồng thời tham khảo các kết quả nghiên cứu trước đây ở
quần đảo Hoàng Sa, nhằm thiết lập mối liên hệ về không gian các hoạt động địa
chất giữa các quần đảo ở Biển Đông và lãnh thổ Việt Nam trong quá khứ, trong
đó có quá trình thành tạo các thềm đá trầm tích tuổi Holocen – hiện đại (Hình 1).

Phương pháp tổng hợp được sử dụng bao gồm: phương pháp kế thừa – tích
hợp tài liệu và đối sánh các kết quả nghiên cứu.

Các phương pháp phân tích bao gồm: phân tích độ hạt theo phương pháp
rây, thành phần vật liệu được soi dưới kính hiển vi, phân tích thành phần hóa học
theo phương pháp phân tích silicat, tuổi được xác định theo phương pháp đồng vị
phóng xạ C14. Phân loại cấp hạt trầm tích dựa trên Quy phạm Nhà nước, 1983.

III. KẾT QUẢ
1. Quần đảo Hoàng Sa
Quần đảo Hoàng Sa là một nhóm đảo nằm trong phạm vi 15o45’ – 17o15’ vĩ Bắc
và từ 110o – 113o kinh Đông. Toàn bộ quần đảo Hoàng Sa có hơn 36 đảo nổi,
nhiều bãi ngầm và rạn san hô.

Theo Saurin (1955) và Trần Tuấn Nhân (1978) ở quần đảo Hoàng Sa, các
thềm đá trầm tích phân bố ở độ cao từ 1,5m – 2,5m so với mực nước biển hiện
nay và kéo xuống ở phần bãi triều thấp, chúng nằm nghiêng về phía biển. Các
thềm đá trầm tích này bắt gặp ở đảo Hoàng Sa (Pattle Island), Hữu Nhật (Robert
Island), Quang Ảnh (Money Island), Duy Mộng (Drummond Island) (Hình 2).

Các đá vôi san hô hay cát kết san hô tạo thành các dải nghiêng dọc theo bờ
các đảo, có màu trắng, rất cứng, cấu tạo bởi các vụn vỏ sinh vật vôi có độ mài tròn
cao.

Kết quả phân tích cho thấy, trong thành tạo, các mảnh vụn vật liệu chủ yếu
là các khung xương san hô, cầu gai và các mảnh vỏ của nghêu, sò, giáp xác,
xương chim và đặc biệt là tảo vôi (Amphiroa, Halimeda); ngoài ra, còn có một
lượng lớn của foraminifera (Saurin  1955).
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Hình 1. Sơ đồ ví trí các khu vực nghiên cứu. - 1: Quần đảo Hoàng Sa, - 2: Quần
đảo Trường Sa, - 3: Khu vực Nam Trung Bộ.

A B
Hình 2. Thềm đá trầm tích Holocen tại: A: đảo Duy Mộng – B: đảo Quang Ảnh,
quần đảo Hoàng Sa (Saurin 1955).

Các thành phần trên được gắn kết bởi vật liệu vôi vô định hình, đôi khi là
canxit tinh thể. Đá có cấu tạo khối với nhiều lỗ rỗng và hang hốc, trong đó nhiều
chỗ phát triển cacbonat canxi dưới dạng các vòng tròn đồng tâm. Do đặc điểm này

1

2

3



Nguyễn Đình Đàn, 2013, trang 214-222
Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế “Biển Đông 2012”, Nha Trang, 12-14/9/2012

217

nên tỉ trọng của đá không cao (dao động 2,6 – 2,7). Kết quả phân tích hóa học của
thềm biển ở một số đảo được trình bày ở bảng 1.

Các đá vôi này hay cát kết là những cát san hô hạt lớn kết dính lại rắn chắc.
Chúng được tạo nên bởi cùng thành phần vật liệu tạo nên các bãi biển hiện đại và
có thể so sánh, phân biệt được sự khác nhau bởi cách kết dính của chúng: chúng
được hình thành trong vùng bãi triều của các đảo và thuộc đới chịu ảnh hưởng của
triều, nhưng hướng đổ của chúng khác nhau (không chỉ ra ảnh hưởng của sự tạo
núi).

Các lớp đá vôi này thường được phủ bởi một lớp cát bở rời. Có lẽ, chúng
được hình thành tại chỗ, ở cạnh mép sườn và trong đới san hô được gắn kết nằm
ngang.

Bảng 1. Thành phần hóa học các thềm đá trầm tích Holocen, quần đảo Hoàng Sa
(Saurin, 1955)

Thành phần
Hàm lượng (%)

Đảo Hoàng Sa Đảo Hữu Nhật

Mất khi nung 45,0 43,5 – 44,0

SiO2 0,8 0,1 - 0,8

Al2O3 1,8 2,5 – 3,0

Fe2O3 1,0 1,2 - 0,7

CaO 49,7 49,0 - 51,3

MgO 1,7 0,4 – 1,0

SO3 0,3 0,1 - 0,4

P2O5 - 0 – 2,0

Kết quả phân tích tuổi C14 của mẫu lấy ở đảo Vĩnh An là 1.750 ± 90 năm so
với hiện nay (Trần Tuấn Nhân, 1978).

2. Quần đảo Trường Sa
Quần đảo Trường Sa nằm trong phạm vi 6o12’ – 12o00’ vĩ Bắc và từ 111o30’ –
117o20’ kinh Đông, là một nhóm đảo san hô và bãi ngầm.

Trên các đảo Song Tử Tây, Song Tử Đông, Sơn Ca, Nam Yết, Trường Sa,
Đá Tây, Sinh Tồn, Phan Vinh và An Bang đều bắt gặp một thềm biển là tập hợp
đá vụn san hô gắn kết chắc phân bố dọc theo mép chân bờ các đảo và kéo dài
xuống bãi triều thấp với góc nghiêng khoảng từ 10 – 24o (Nguyễn Đình Đàn,
2008, Trịnh Thế Hiếu, Nguyễn Đình Đàn, 2008) (Hình 3) .

Các thềm đá trầm tích phân bố chủ yếu trong đới triều, bao quanh ở phần
ngoài của các đảo. Đây là loại đá trầm tích sinh vật, thành phần vật liệu chủ yếu là
vụn san hô bị mài tròn cạnh đã kết tinh, một số đã thành canxit, một số kết tinh ở
mức thấp hơn (aragonit, vi tinh vôi), có nhiều mảnh lớn đến 17mm, phổ biến là 3
– 5mm; một số mảnh vụn động vật thân mềm, foraminifera đã kết tinh. Ngoài ra,
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trong thành phần không tan còn tìm thấy có các vật liệu lục nguyên như thạch anh
và các khoáng vật nặng (ilmenit, zircon), chúng được gắn kết bằng ximăng vôi rắn
chắc.

Trong tập hợp đá vụn san hô, các hạt vụn có kích cỡ rất khác nhau, chủ yếu
từ 0,5mm  đến 4 – 5mm, nhiều hạt lớn hơn 5cm. Hầu hết các hạt có độ mài tròn
kém đến trung bình hay còn góc cạnh. Thành phần hạt vụn chủ yếu là san hô đủ
màu sắc; các mảnh vụn vỏ sò, ốc có kích thước khác nhau, ít mảnh còn nguyên
vẹn; các mảnh vỏ Trùng lỗ (foraminifera) hầu hết còn nguyên vẹn và được bảo
tồn khá tốt. Các mảnh vụn san hô, sò, ốc và Trùng lỗ được gắn kết chắc với nhau
bởi xi măng vôi, kiểu xi măng lấp đầy. Do các hạt có kích thước lớn và góc cạnh,
nên giữa chúng vẫn còn nhiều lỗ hỗng.

A B

Hình 3. Thềm đá trầm tích Holocen tại: A: đảo Song Tử Tây (Trịnh Thế Hiếu,
1989) – B: đảo Song Tử Đông (Fernando 2007), quần đảo Trường Sa.

Tại tất cả các vết lộ đều quan sát thấy, tập hợp đá vụn san hô này có sự phân
lớp khá rõ ràng, xen kẻ giữa các lớp cát lớn - trung và các lớp cuội, sỏi (graven)
chứa cát.

Bảng 2. Đặc trưng thành phần hóa học đá trầm tích ở quần đảo Trường Sa
(Nguyễn Đình Đàn, 2008).

Đảo
Hàm lượng (%)

CaO MgO Cặn không tan

Song Tử Đông 50,62 – 50,89 0,96 – 3,42 7,08 – 1,35

Bề dày các lớp cát lớn - trung thường dao động trong khoảng từ 5-7 cm đến
15-20cm, còn các lớp graven chứa cát có bề dày dao động trong khoảng lớn hơn,
từ 15-20cm đến 45-50cm. Như vậy, có thể nhận thấy rằng, sự hình thành tập hợp
đá vụn san hô gắn kết này phụ thuộc vào chu kỳ động lực nước biển đã xảy ra
trong khu vực. Các lớp trầm tích graven chứa cát được tích tụ vào thời kỳ động
lực mạnh, còn các lớp trầm tích cát được tích tụ trong điều kiện thuỷ động lực yếu
hơn.
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Thành phần hoá học của tập hợp đá vụn san hô được trình bày trong Bảng 2.
Kết quả cho thấy, có sự khác nhau về hàm lượng của MgO và cặn không tan, điều
đó cho thấy quá trình kết tinh và thành phần vật liệu trầm tích trong quá trình tạo
đá không đồng đều, từ đá vôi đến đá vôi manhê

Kết quả phân tích tuổi tuyệt đối bằng phương pháp C14 của các thềm đá trầm
tích vụn san hô gắn kết này có tuổi là 2.020 ± 80 năm so với hiện nay (Trịnh Thế
Hiếu, Nguyễn Đình Đàn, 2008).

3. Khu vực Nam Trung Bộ
Dọc theo ven biển khu vực Nam Trung Bộ từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận cũng
đã để lại nhiều dấu tích của các đới đường bờ cổ thông qua các thềm đá trầm tích
cát kết ở ven bờ như Hòn Khói, Cam Lập ở Khánh Hòa, Mỹ Tường, Sơn Hải, Cà
Ná ở Ninh Thuận (Nguyễn Đình Đàn và cs., 2007, Nguyễn Đình Đàn, 2011,
Fontaine H., 1972, Korotky A.M. và cs., 1995, Saurin E., 1957) (hình 4).

A B
Hình 4. Các thềm đá trầm tích Holocen dọc theo ven biển khu vực Nam Trung
Bộ. - A: Cam Lập, Khánh Hòa; - B: Cà Ná, Ninh Thuận

Hầu hết các thềm này phân bố từ độ cao 4m so với mực nước hiện nay và
phát triển kéo dài xuống bãi triều thấp. Một phần các bậc thềm này bị ngập nước
khi triều cao, khi triều thấp thì hầu như được lộ ra hoàn toàn, ở chân bậc thềm do
quá trình sóng xói mòn trầm tích cát bên dưới tạo thành các hang sóng vỗ bờ. Các
thềm đá phần lớn nằm trong những cung bờ có sóng, gió tác động mạnh, tiếp xúc
với biển hở. Hầu hết bề mặt thềm nghiêng dần về phía biển từ 10 – 18o. Trên bề
mặt thềm, thỉnh thoảng còn gặp những viên cuội, sỏi của đá gốc gắn kết rất chắc
với thềm bằng xi măng vôi, đôi nơi có có sự tập trung cao các vật liệu san hô gãy
vụn và vỏ sò ốc gắn kết tạo thành từng đám hoặc tạo thành những khối tảng gắn
kết rất chắc.

Ở các vết lộ của thềm đá trầm tích, thấy có sự phân lớp từ dưới lên như sau:
bên dưới là lớp đá trầm tích cát kết hạt nhỏ - trung, tiếp lên là lớp đá trầm tích cát
kết hạt lớn lẫn nhiều mảnh vụn sinh vật, san hô và trên cùng là đá trầm tích cát kết
hạt lớn gắn kết nhiều mảnh san hô, vỏ ốc, sò có kích thước lớn từ 3 – 5cm. Bề dày
mỗi lớp thay đổi từ 2- 3 đến 15 – 20cm.
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Đối với thành phần vật liệu của thềm đá trầm tích chủ yếu là thành phần lục
nguyên có cấp hạt từ sỏi, sạn, cát và hàm lượng thay đổi từ 29,45 – 73,13%; thành
phần sinh vật chiếm ít hơn, chủ yếu là san hô vỡ vụn, vỏ sò ốc, vỏ foraminifora,
với hàm lượng vôi thay đổi từ 25 - 70% tùy theo vị trí phân bố.

Trong vật liệu lục nguyên chủ yếu là thạch anh với cấp hạt cát trung chiếm
ưu thế, có độ chọn lọc và mài tròn tốt, một số còn sắc cạnh, một số mẫu có cả
khoáng vật nặng (Nguyễn Đình Đàn và cs., 2007, Nguyễn Đình Đàn, 2011).

Theo thành phần thạch học cho thấy thềm đá trầm tích có hai loại chính là
đá trầm tích cát kết thạch anh và đá trầm tích sinh vật,

Các khoáng vật phổ biến được tìm thấy trong thềm đá trầm tích khu vực như
thạch anh, xericit, glauconit, aragonit, canxit, các mảnh đá có nguồn gốc
macma…, nhất là sự phổ biến của các hợp phần tự sinh như glauconit, aragonit,
canxit, dolomit là những khoáng vật chỉ thị cho điều kiện hình thành ở môi trường
biển nông ven bờ giàu oxy, nhiệt độ và áp suất thấp, thể hiện các quá trình biến
đổi thứ sinh của quá trình tạo đá trầm tích. Đặc biệt quá trình xericit hóa xẩy ra
trong đá trầm tích và các vật liệu cuội, sỏi của đá gốc gắn kết trong đá trầm tích đã
thể hiện rằng, nguồn cung cấp vật liệu là của vùng đất liền kề và nguồn vật liệu
vôi như san hô bị vở vụn trong đá trầm tích sinh vật cho thấy môi trường lắng
đọng trầm tích là vùng biển nông ven bờ với chế độ động lực mạnh.

Kết quả phân tích thành phần hóa học của các thềm đá trầm tích ở khu vực
Nam Trung Bộ được trình bày trong Bảng 3.

Bảng 3. Thành phần hóa học trung bình của các thềm đá trầm tích khu vực Nam
Trung Bộ (Nguyễn Đình Đàn và cs., 2007, Nguyễn Đình Đàn, 2011)

Thành
phần

Hàm lượng trung bình (%) ở các thềm đá trầm tích

Hòn Khói Cam Lập Mỹ Tường Sơn Hải Cà Ná

SiO2 17,54 32,73 - 71,07 - 31,13 41,52

Al2O3 4,66 0,33 – 1,25 - 2,65 1,07

Fe2O3 3,48 0,50 – 0,66 - 1,29 2,01

CaO 38,82 12,88 – 32,91 51,69 34,06 28,02

MgO 1,09 1,00 – 3,01 1,01 0,71 1,23

Kết quả phân tích tuổi tuyệt đối bằng phương pháp C14 của các thềm đá trầm
tích ở Cam Lập, Khánh Hòa có tuổi là 4.200 ± 150 năm và ở Mỹ Tường, Ninh
Thuận là 5.150 ± 250 năm so với hiện nay (Nguyễn Đình Đàn và cs., 2007,
Nguyễn Đình Đàn, 2011).

4. Mối liên hệ giữa các thềm đá trầm tích
Qua kết quả phân tích một số đặc điểm cơ bản về các đặc điểm địa hình và địa
chất của các thềm đá trầm tích ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và khu vực Nam
Trung Bộ đã cho thấy giữa chúng có sự tương đồng chung trong quá trình thành
tạo.
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Hầu hết các thềm đá trầm tích đều phân bố từ độ cao 4m so với mực nước
biển hiện nay và kéo dài xuống khu vực bãi triều thấp; có hướng nghiêng về phía
biển với độ dốc từ 10 – 24o. Điều này cũng phù hợp với các quá trình thay đổi
mực nước biển từ sau đợt biển tiến cực đại Flandrian của giai đoạn sau băng hà
cuối cùng trong khu vực Biển Đông và vùng ven bờ biển Việt Nam nói chung,
khu vực Nam Trung Bộ nói riêng (Nguyễn Văn Bách, Phạm Việt Nga, 2001, Trần
Nghi và cs., 2000, 2004).

Thành phần vật liệu cấu tạo nên thềm đá trầm tích phụ thuộc vào nguồn
cung cấp. Ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa chủ yếu là vật liệu san hô, các
mảnh vỏ của cầu gai, động vật 2 mảnh vỏ (nghêu, sò), vỏ của loài giáp xác,
foraminifera và đặc biệt là tảo vôi. Ở khu vực ven bờ Nam Trung Bộ, thành phần
vật liệu chủ yếu là vật liệu lục nguyên do lục địa bên trong cung cấp, vật liệu sinh
vật như san hô, vỏ của nghêu, sò, foraminifora chiếm ít hơn.

Về cấu tạo, sự phân lớp trong thềm đá trầm tích, thể hiện điều kiện động lực
môi trường thành tạo và biểu hiện của sự tập trung vật liệu theo mùa

Các đá đều có hàm lượng CaO cao, được gắn kết bằng xi măng vôi rất chắc.

Như vậy, tổng hợp tất cả các kết quả nghiên cứu cho thấy sự hình thành các
thềm biển có độ cao phân bố từ 4m trở xuống bãi triều thấp hiện nay là hệ quả của
đợt biển tiến Flandrian xảy ra vào thời kỳ Holocen, tập trung chủ yếu vào giai
đoạn Holocen giữa đến hiện đại, có độ tuổi từ 5.150 đến 1.750 năm so với hiện
nay, gắn liền với các hoạt động địa chất của khu vực Biển Đông trong một chế độ
môi trường động lực mạnh.

IV. KẾT LUẬN
Tổng hợp các kết quả nghiên cứu của 3 khu vực về các đặc điểm chung, có thể
nhận xét như sau:

- Có một số đặc điểm chung về đặc điểm địa hình của sự phân bố các thềm
đá trầm tích.

- Các đá trầm tích chủ yếu là đá trầm tích cacbonat nguồn gốc sinh vật biển.

- Thời gian thành tạo trong khoảng từ Holocen giữa – muộn đến hiện đại.

- Các hoạt động về địa chất cũng như sự dao động mực nước biển và các
quá trình ngoại sinh diễn ra ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và ven bờ
biển Việt Nam nói chung, trong đó có khu vực ven biển Nam Trung Bộ
đều có cùng một hoàn cảnh địa lý, môi trường và chế độ động lực trong
quá trình thành tạo các thềm đá trầm tích.
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